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TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC 
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

1. Họ và tên:	LÊ QUAN NGHIỆM			
2. Năm sinh: 1955
3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Giảng viên cao cấp, Đại học y dược Thành phố Hồ chí Minh
4. Năm được bổ nhiệm Giáo sư:      2007      
Ngành:   Dược học     Chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: Nhà giáo nhân dân
6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học: 52
	Trong đó:
	- ISI hoặc/và Scopus:	04	(5 năm gần đây:	04	)
	- Tạp chí nước ngoài khác:	01	(5 năm gần đây:	0	)
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     4. Thai Quang Nguyen, Trung Quang Vo, Gia Hon Luu, Nghiem Quan Le. Socioeconomic costs of chronic kidney disease: evidence from southwest Vietnam. Journal of Clinical and Diagnostic Research [serial online], ISSN: 0973-709X. ESCI, Scopus, IF 0,35, 12(6):LC99-LC105, 2018
7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 0
	Trong đó, quốc tế:		0	(5 năm gần đây:	0	)
8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: 04
Trong đó:
- 5 năm gần đây:  0
- Do Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương xuất bản: 04
9. Tổng số trích dẫn (nếu có):			Chỉ số hindex(nếu có): 	
10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương: không
11. Bài báo khoa học tiêu biểu (Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu có):
       1. Lê Hậu, Lê Quan Nghiệm, Hoàng minh Châu, Ampol  Mitrivej. Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học của viên nang diclofenac 100mg phóng thích kéo dài  Y học thành phố Hồ chí Minh 7/4 , 2003, tr. 69-74
       2. Võ Thụy Cẩm Vy, Lê Quan Nghiệm, Đặng Văn Giáp. Tối ưu hóa thành phần công thức viên nén gliclazid phóng thích kéo dài. Dược học 5, 2006,  tr. 21-23
       3. Cao thi thanh Thảo, Võ thuy cẩm Vy, Lê Quan Nghiệm, Đặng Văn Giáp. Thiết kế và tối ưu hóa công thức viên nhân chứa amoxiclin và acid clavulanic dùng phần mềm thông minh  Y học thành phố Hồ chí Minh 11/3, 2007,  tr. 173-178
       4. Cao thi thanh Thảo, Lê Quan Nghiệm, Đặng Văn Giáp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu bào chế viên bao trimetazidin 35mg phóng thích kéo dài Y học thành phố Hồ chí Minh 13/1, 2009, tr.240-246
      5. Vũ thị Huỳnh Hân, Lê Quan Nghiệm, Lê Hậu, Nguyễn thiện Hải, Hà thị Hằng Nga. Ảnh hưởng của chất tăng thấm lên tính thấm của scopolamin qua da chuột. Y học thành phố Hồ chí Minh 15/1, 2011, tr. 74-79
      6. Vũ thị Huỳnh Hân, Nguyễn thiện Hải, Lê Hậu, Lê Quan Nghiệm. Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế hệ trị liệu qua da chứa scopolamine. Dược học11, 2012, tr. 6-9
     7. Vũ thị Huỳnh Hân, Nguyễn ngọc Sao Mai, Nguyễn quang Nam, Trần Hùng, Lê Hậu, Lê Quan Nghiệm. Đánh giá tương đương sinh học thuốc dán hấp thu qua da chức scopolamin 1,5mg. Dược học 441, 2013,  tr. 5-8
     8. Nguyễn Quang Trị, Nguyễn lan Chi, Dương chí Toản, Trương công Trị, Nguyễn thị Ánh Nguyệt, Lê quan Nghiệm, Nguyễn minh Đức. Điều chế và phân tích tính chất chất hệ phân tán nanoliposome paclitaxel. Tạp chí khoa học công nghệ Việt nam,,Trang 11, tập 9, số 10,Tháng 10/2016
     9. Thu Van le thi, Nghiem le quan, Hau le. Development and bioequivalence study of potassium chcloride extended tablets. Asian journal of pharmaceutical sciences, 13 (2018), 353-359. 
     10. Nguyễn thị Linh Tuyền, Nguyễn Đức Tuấn, Lê Quan Nghiệm. Khảo sát hưởng của thức ăn trên sinh khả dụng của viên kết hợp metoprolol – amlodipin 50/5 mg và xác định tương đương sinh học so với viên cùng hoạt chất SelomaxTM 50/5 . Tạp chí dược học 2, 2018 (502), tr 17- 19)
12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo trình tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có):
       1. Sinh dược học và các hệ thống trị liệu mới  Chủ biên và Tác giả : Lê Quan Nghiệm NXB Y Học, 2007
       2. Bào chế và sinh dược học Tập I. Đồng Chủ  biên; Lê Quan Nghiệm, Huỳnh văn Hóa và nhiều tác giả. NXB Y Học, 2005
       3. Bào chế và sinh dược học. Tập II Đồng chủ biên; Lê quan Nghiệm, Huỳnh văn Hóa và nhiều tác giả. NXB GIÁO DỤC 2007
       4. Công nghệ sản xuất dược phẩm. Chủ biên: Hoàng minh Châu, nhiều tác giả. NXB GIÁO DỤC 2007

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (Liệt kê tối đa 5 công trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách chuyên khảo; sáng chế, giải pháp hữu ích; giải thưởng...): 
       1. Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm Liposome paclitaxel điều trị ung thư                                   
            Đề tài cấp Nhà nước KC 10.44/11-15. Năm 2014-2016. Nghiệm thu   Khá                                           
       2. Nghiên cứu điều chế nguyên liệu nano chứa cyslosporin A với các tá dược       
      lipid sẵn có tại Viêt nam. Đề tài cấp Sở KHCN TPHCM. Năm 2014-2016. Nghiệm thu loại   Khá 
        3. Nghiên cứu bào chế và đánh giá tương đương sinh học của viên bao phim chứa                                   
    metoprolol 50mg phóng thích kéo dài và amlodipin 5mg phóng thích nhanh. Đề tài Sở      KHCN TPHCM. Năm 2016-2018. Nghiệm thu loại Khá.
14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật trong nước và quốc tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...):
  - Thành viên HĐKHKT Bộ y tế NK 2018-2023. Trưởng tiểu ban dược và thiết bị y tế
  - Thành viên Hội đồng Dược điển Việt Nam
  -  Phó Chủ tịch Hội Dược Học Việt Nam
  -  Ban biên tập tạp chí Dược Học, Bộ y tế
  -  Ban biên tập tạp chí Y Học Tp Hồ Chí Minh, Đại học y dược TPHCM
  - Ban biên tập tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ 

Ứng viên 
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                                                                                                      LÊ QUAN NGHIỆM
